MẪU SỐ 1
ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNG NĂM

	ỦY BAN NHÂN DÂN.......
Tên cơ quan đề xuất.....


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ....../...........
V/v đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 20....
	..........., ngày     tháng     năm 20....


 

Kính gửi: Sở Tư pháp

1. Đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ...

	TT
	Tên văn bản
	Sự cần thiết ban hành văn bản
	Phạm vi điều chỉnh
	Đối tượng áp dụng
	Nội dung chính của văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời điểm ban hành văn bản
	Dự báo tác động kinh tế-xã hội của văn bản

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Đề xuất xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân ....

	TT
	Tên văn bản
	Sự cần thiết ban hành văn bản
	Phạm vi điều chỉnh
	Đối tượng áp dụng
	Nội dung chính của văn bản
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời điểm ban hành văn bản
	Dự báo tác động kinh tế-xã hội của văn bản

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)


 

MẪU SỐ 2
BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý

	ỦY BAN NHÂN DÂN.......
Tên cơ quan soạn thảo.....


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ....../...........

V/v tổng hợp và giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo....
	............, ngày     tháng     năm 20...


 
Kính gửi: ...........................................

Ngày ... tháng ... năm 20... (cơ quan soạn thảo) đã có Công văn số ... gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị góp ý Dự thảo... Cho đến nay, đã có Công văn góp ý của các cơ quan sau đây:

I. Các cơ quan
1. ...

2. ...

II. Các tổ chức, cá nhân
1. ...

2. ...

III. Các ý kiến góp ý cụ thể
1. Về sự cần thiết ban hành văn bản (nếu có ý kiến)

2. Về tên gọi của Dự thảo (nếu có ý kiến)

3. Về bố cục Dự thảo (nếu có ý kiến)

4. Về nội dung của Dự thảo

IV. Giải trình về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo
(Lưu ý thể hiện rõ các nội dung không được tiếp thu và lý do không tiếp thu).
	Nơi nhận:
- HĐND/UBND;
- Cơ quan thẩm định;
- Lưu VT,...
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO
(Ký tên và đóng dấu)


 

MẪU SỐ 3
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

	ỦY BAN NHÂN DÂN.......
Tên cơ quan soạn thảo.....


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ....../...........
V/v đề nghị thẩm định dự thảo....
	..............., ngày     tháng     năm 20....


Kính gửi: (tên cơ quan thẩm định)

Thực hiện Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số..../2013/QĐ-UBND ngày.... tháng....năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, (tên đơn vị đề nghị thẩm định) xin gửi tới (tên cơ quan thẩm định) hồ sơ thẩm định dự thảo (tên dự thảo văn bản) và đề nghị Quý cơ quan kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của (tên cơ quan thẩm định), (tên đơn vị đề nghị thẩm định) nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Hồ sơ thẩm định gồm:

1. Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân... của cơ quan soạn thảo về việc ban hành văn bản; Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân... trình Hội đồng nhân dân .... (đối với đề nghị thẩm định dự thảo là nghị quyết).

2. Dự thảo văn bản đã được chỉnh lý sau khi có kiến góp ý.

3. Bản tổng hợp ý kiến và giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản và bản sao ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đó.

4. Các văn bản khác có liên quan: như văn bản làm căn cứ ban hành, văn bản chỉ đạo việc xây dựng dự thảo, văn bản thẩm định về nội dung chuyên môn đối với các dự thảo văn bản trong một số lĩnh vực chuyên ngành...

Kính đề nghị (tên cơ quan thẩm định) quan tâm, phối hợp thực hiện.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH
(Ký tên và đóng dấu)


 

MẪU SỐ 4
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP

	ỦY BAN NHÂN DÂN.......
Tên cơ quan thẩm định.....


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ....../...........

V/v thẩm định dự thảo....
	..............., ngày     tháng     năm 20....


 

Kính gửi: (tên cơ quan chủ trì soạn thảo)

Trả lời Công văn số.... ngày ... tháng... năm.... của.... (tên cơ quan chủ trì soạn thảo) về việc đề nghị thẩm định dự thảo qua nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp/ Phòng Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết ban hành văn bản

2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo

3. Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành 

4. Về tính khả thi của các điều, khoản hoặc toàn bộ dự thảo văn bản (lưu ý: nội dung này không bắt buộc)

5. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo của dự thảo văn bản

(Ngoài ra, cơ quan thẩm định cần tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và nêu rõ quan điểm của mình về những vấn đề đó)

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp về dự thảo xin gửi (cơ quan chủ trì soạn thảo) nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân... xem xét, quyết định
	Nơi nhận:
- Văn phòng UBND...;
- Cơ quan chủ trì soạn thảo;
- Lưu VT,...
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký tên và đóng dấu)


Lưu ý: Trong báo cáo thẩm định, cơ quan thẩm định không nhất thiết phải trình bày từng vấn đề thuộc phạm vi thẩm định, tùy thuộc vào từng dự thảo văn bản mà có thể nhóm vấn đề sao cho tránh trùng lặp, bảo đảm nội dung báo cáo thẩm định rõ ràng, dễ hiểu nhất và mang tính bản biện cao.
 

MẪU SỐ 5
TỜ TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ HOẶC XEM XÉT TRÌNH NGHỊ QUYẾT RA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

	ỦY BAN NHÂN DÂN.......
Tên cơ quan soạn thảo.....


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ....../TTr-.......
	..............., ngày     tháng     năm 20....


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành ..............
Kính gửi: Ủy ban nhân dân .............

Lời dẫn

I. Sự cần thiết ban hành
Nêu rõ mục đích ban hành văn bản, căn cứ để ban hành văn bản; tác động của văn bản đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sự quản lý, điều hành của địa phương...

II. Quá trình soạn thảo
Nêu rõ quá trình soạn thảo, đã lấy ý kiến hoặc tổ chức hội nghị góp ý kiến, khảo sát như thế nào, với đối tượng nào, việc tiếp thu ý kiến góp ý (nêu rõ những nội dung tiếp thu, những vấn đề không tiếp thu và giải trình lý do không tiếp thu)...

Ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp.

III. Những nội dung cơ bản của Dự thảo
Nêu cơ cấu của văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, những vấn đề chính trong từng chương, những nội dung mới của dự thảo...

IV. Về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, giải trình của cơ quan soạn thảo; những vấn đề xin ý kiến Hội đồng nhân dân/Ủy ban nhân dân
Cần nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đồng thời cơ quan soạn thảo phải nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề đó; giải trình về những vấn đề cơ quan soạn thảo không tiếp thu ý kiến thẩm định và những vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng nhân dân/Ủy ban nhân dân tỉnh...
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Cơ quan thẩm định;

- VPUBND...;

- Lưu VT,...
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO

(Ký tên và đóng dấu)


 

MẪU SỐ 6
TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HOẶC XEM XÉT TRÌNH NGHỊ QUYẾT RA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

	ỦY BAN NHÂN DÂN.......


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ....../TTr-UBND
	..............., ngày .... tháng .... năm 20....


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành ........
Kính gửi: Hội đồng nhân dân .....

Lời dẫn

I. Sự cần thiết ban hành
Nêu rõ mục đích ban hành văn bản, căn cứ để ban hành văn bản; tác động của văn bản đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sự quản lý, điều hành của địa phương...

II. Quá trình soạn thảo
Nêu rõ quá trình soạn thảo, đã lấy ý kiến hoặc tổ chức hội nghị góp ý kiến, khảo sát như thế nào, với đối tượng nào, việc tiếp thu ý kiến góp ý (nêu rõ những nội dung tiếp thu, những vấn đề không tiếp thu và giải trình lý do không tiếp thu)...

III. Những nội dung cơ bản của Dự thảo
Nêu cơ cấu của văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, những vấn đề chính trong từng chương, những nội dung mới của dự thảo...

IV. Những vấn đề xin ý kiến Hội đồng nhân dân
Nêu những vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng nhân dân mà tại cuộc họp Ủy ban nhân dân còn có ý kiến khác nhau, chưa có sự thống nhất cao của tập thể Ủy ban nhân dân...
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT,
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)


 

